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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách biên chế các lớp  

Đại học chính quy, Đại học liên thông chính quy 

Tuyển sinh năm 2016  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 THANH HOÁ 
 

- Căn cứ Quyết định số Số: 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trƣờng Đại học; 

  - Căn cứ Thông tƣ số 57/TB-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Căn cứ thông báo số 68/TB-BGDĐT ngày 24/02/2016 của Bộ giáo dục và Đào 

tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 cho trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa; 

- Căn cứ Quyết định số: 245/QĐ-ĐVTDT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Hiệu 

trƣởng trƣờng Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá về việc “Thành lập hội 

đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2016”.  

- Căn cứ thực tế số lƣợng sinh viên trúng tuyển nhập học Đại học chính quy, Đại 

học liên thông chính quy năm học 2016 - 2017; 

Theo đề nghị của trƣởng Phòng Quản lý Đào tạo; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Công nhận danh sách biên chế các lớp Đại học chính quy, Đại học liên 

thông chính quy năm học 2016 - 2017 cho sinh viên trúng tuyển nhập học, cụ thể: 

1.1. Đại học chính quy:     637 sinh viên; 

1.2. Đại học liên thông chính quy:    243 sinh viên 

   (  Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) trƣởng các phòng, khoa, các đơn vị liên quan và thí sinh có 

tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 
 

Nơi nhận        KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Hiệu trưởng;       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 3;  

- Lưu: Vp. 

 

  

                                                                                                              

TS. Lê Thanh Hà 
 



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  

KHOÁ HỌC 2016 - 2020 

 (Kèm theo quyết định số :    913/ QĐ-ĐVTDT, ngày 12 tháng  12 năm 2016 

Của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 
 

1.1. Đại học Giáo dục mầm non K2A 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Bùi Thị Hào 10/01/1997 Nữ Huyện Tân Kỳ 
 

2.  Bùi Thị Hoa 09/09/1996 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

3.  Bùi Thị Hƣơng 27/09/1997 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

4.  Bùi Thị Hƣờng 09/09/1996 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

5.  Bùi Thị Phƣơng 11/02/1997 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

6.  Bùi Thị Thùy Hà 27/12/1995 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

7.  Bùi Thị Thùy Linh 05/12/1998 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

8.  Bùi Thị Xoan 06/07/1997 Nữ Huyện Quỳ Hợp 
 

9.  Cầm Thị Mỹ Dũng 05/04/1995 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

10.  Cầm Thị Mỹ Hà 03/04/1997 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

11.  Cao Thị Ánh Hồng 25/05/1998 Nữ Huyện Cẩm Thủy 
 

12.  Cao Thị Ánh Nguyệt 08/03/1997 Nữ Huyện Cẩm Thủy 
 

13.  Cao Thị Bích Lan 12/08/1997 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

14.  Cao Thị Bích Phƣơng 19/10/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

15.  Đặng Thị Linh 05/04/1997 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

16.  Đặng Thị Phƣơng 10/09/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

17.  Đặng Thị Thảo 18/10/1997 Nữ Huyện Ba Chẽ 
 

18.  Đặng Thị Thƣơng 28/02/1996 Nữ Huyện Ba Chẽ 
 

19.  Đinh Thị Oanh 04/06/1998 Nữ Huyện Gia Viễn 
 

20.  Đinh Thị Tình 26/11/1994 Nữ Huyện Hà Trung 
 

21.  Đỗ Thị Hằng 10/01/1997 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

22.  Đỗ Thị Hƣơng 22/10/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

23.  Đỗ Thị Nhung 28/01/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

24.  Đỗ Thị Thảo 30/05/1995 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

25.  Đỗ Thị Thu 06/09/1998 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

26.  Đỗ Thị Xinh 06/12/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

27.  Hà Thị Chinh 17/01/1996 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

28.  Hà Thị Hiền 16/05/1998 Nữ Huyện Quan Sơn 
 

29.  Hà Thị Hƣơng 26/08/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

30.  Hà Thị Huyền 11/02/1998 Nữ Huyện Ba Chẽ 
 

31.  Hà Thị Linh 12/09/1995 Nữ Huyện Mƣờng Lát 
 

32.  Hà Thị Mai 02/10/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

33.  Hà Thị Nhân 05/12/1998 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

34.  Hà Thị Phúc 21/08/1993 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

35.  Hà Thị Phƣơng 10/12/1997 Nữ Huyện Quan Sơn 
 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

36.  Hà Thị Trang 22/09/1990 Nữ Huyện Nông Cống 
 

37.  Hồ Thị Diễm 05/05/1998 Nữ Huyện Trà Bồng 
 

38.  Hồ Thị Linh 05/07/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

39.  Hồ Thị Nhung 25/01/1995 Nữ Huyện Vĩnh Lộc 
 

40.  Hồ Thị Trang 18/10/1992 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

41.  Hoàng Thị Hoàn 15/04/1997 Nữ Huyện Mƣờng Lát 
 

42.  Hoàng Thị Ngọc 20/02/1998 Nữ Huyện Hà Trung 
 

43.  Hoàng Thị Thảo 10/06/1997 Nữ Huyện Hà Trung 
 

44.  Hoàng Thị Yến 06/07/1997 Nữ Huyện Mƣờng Lát 
 

 

Tổng số: 44 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.2. Đại học Giáo dục mầm non K2B 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Khƣơng Thị Lan Hƣơng 27/05/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

2.  Khƣơng Thị Lan Nhi 23/11/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

3.  Lại Thị Ngọc  Anh 12/05/1996 Nữ Huyện Vĩnh Lộc 
 

4.  Lại Thị Ngọc  Hà 27/10/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

5.  Lang Thị Nhung 11/12/1996 Nữ Huyện Thƣờng Xuân 
 

6.  Lang Thị Thảo 27/10/1998 Nữ Huyện Thƣờng Xuân 
 

7.  Lê Anh  Đào 24/03/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

8.  Lê Anh  Vân 15/05/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

9.  Lê Mai Ly 05/09/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

10.  Lê Mai Phƣơng 22/09/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

11.  Lê Thị  Ly 13/06/1998 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

12.  Lê Thị  Phƣơng 27/09/1996 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

13.  Lê Thị Anh 14/04/1996 Nữ Huyện Lang Chánh 
 

14.  Lê Thị Ánh Phƣơng 14/12/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

15.  Lê Thị Ánh Tuyết 12/08/1997 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

16.  Lê Thị Hiền 22/08/1993 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

17.  Lê Thị Mai 20/10/1998 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

18.  Lê Thị Mỹ Hoàn 02/06/1998 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

19.  Lê Thị Mỹ Ngọc 17/08/1998 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

20.  Lê Thị Ngà 30/07/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

21.  Lê Thị Phúc 15/02/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

22.  Lê Thị Phƣơng 01/11/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

23.  Lê Thị Thắng 29/10/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

24.  Lê Thị Thƣơng 12/03/1997 Nữ Thành phố Hạ Long 
 

25.  Lê Thị Thuỳ 26/06/1998 Nữ Thành phố Hạ Long 
 

26.  Lê Thị Tú 04/08/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

27.  Lê Thị Tú Anh 30/07/1996 Nữ Huyện Vĩnh Lộc 
 

28.  Lê Thị Tú Tƣơi 02/01/1997 Nữ Huyện Vĩnh Lộc 
 

29.  Lê Thị Tƣơi 20/01/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

30.  Lê Thị Tuyền 23/07/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

31.  Lê Trần Diệu Nhung 04/03/1997 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

32.  Lê Trần Diệu Thuỳ 22/09/1998 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

33.  Lữ Thị  Chinh 10/02/1995 Nữ Huyện Quan Sơn 
 

34.  Lữ Thị  Tuyết 19/06/1998 Nữ Huyện Quan Sơn 
 

35.  Lữ Thị Phƣơng 15/10/1997 Nữ Huyện Quan Sơn 
 

36.  Lữ Thị Tâm 09/01/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

37.  Lƣơng Thị Hƣờng 11/02/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

38.  Lƣơng Thị Thái 04/06/1994 Nữ Huyện Quan Sơn 
 

39.  Lƣơng Thị Trang 10/03/1996 Nữ Huyện Bắc Yên 
 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

40.  Lƣờng Thị Trang 08/10/1998 Nữ Huyện Mƣờng Chà 
 

41.  Lƣơng Thị Tuyền 18/02/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

42.  Lƣờng Thị Xuân 18/07/1997 Nữ Huyện Mƣờng Chà 
 

43.  Mai Thị Hƣơng 07/12/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

44.  Mai Thị Ly 09/10/1993 Nữ Huyện Nhƣ Xuân 
 

 

Tổng số: 44 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Đại học Giáo dục mầm non K2C 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Ngô Thị Hải Trinh 05/04/1998 Nữ Huyện Diễn Châu 
 

2.  Ngô Thị Hải Yến 05/12/1996 Nữ Huyện Diễn Châu 
 

3.  Nguyễn Giang Nguyệt 24/08/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

4.  Nguyễn Giang Thảo 30/09/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

5.  Nguyễn Thị Anh 14/10/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

6.  Nguyễn Thị Anh 14/04/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

7.  Nguyễn Thị Đào 27/07/1996 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

8.  Nguyễn Thị Đông 02/10/1997 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

9.  Nguyễn Thị Hải Hằng 09/11/1995 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

10.  Nguyễn Thị Hải Ly 04/12/1997 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

11.  Nguyễn Thị Hằng 06/09/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

12.  Nguyễn Thị Hằng 23/03/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

13.  Nguyễn Thị Hồng 20/11/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

14.  Nguyễn Thị Hồng Đông 08/10/1994 Nữ Huyện Cẩm Thủy 
 

15.  Nguyễn Thị Hồng Lam 20/08/1998 Nữ Huyện Cẩm Thủy 
 

16.  Nguyễn Thị Hƣơng 13/08/1998 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

17.  Nguyễn Thị Huyền 08/03/1997 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

18.  Nguyễn Thị Huyền 25/05/1996 Nữ Huyện Thƣờng Xuân 
 

19.  Nguyễn Thị Lam 20/10/1986 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

20.  Nguyễn Thị Ly 28/08/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

21.  Nguyễn Thị Mai Chinh 06/04/1995 Nữ Huyện Nam Đàn 
 

22.  Nguyễn Thị Mai Hƣơng 01/12/1997 Nữ Huyện Nam Đàn 
 

23.  Nguyễn Thị My 15/09/1993 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

24.  Nguyễn Thị Ngân 14/08/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

25.  Nguyễn Thị Nhung 26/09/1998 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

26.  Nguyễn Thị Nhung 12/11/1998 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

27.  Nguyễn Thị Nụ 20/10/1995 Nữ Huyện Thƣờng Xuân 
 

28.  Nguyễn Thị Phúc 16/06/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

29.  Nguyễn Thị Phƣơng Nhi 25/02/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

30.  Nguyễn Thị Phƣơng Thảo 21/07/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

31.  Nguyễn Thị Thanh 29/06/1997 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

32.  Nguyễn Thị Thanh  Loan 15/02/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

33.  Nguyễn Thị Thanh  Oanh 12/02/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

34.  Nguyễn Thị Thuận 18/04/1997 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

35.  Nguyễn Thị Thƣơng 28/07/1997 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

36.  Nguyễn Thị Thúy 24/09/1997 Nữ Huyện Yên Định 
 

37.  Nguyễn Thị Trà  Hoa 07/12/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

38.  Nguyễn Thị Trà  My 23/08/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

39.  Nguyễn Thị Trang 20/10/1997 Nữ Huyện Thạch Thành 
 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

40.  Nguyễn Thị Trang 20/10/1997 Nữ Huyện Thƣờng Xuân 
 

41.  Nguyễn Thị Trang 11/07/1991 Nữ Huyện Quan Sơn 
 

42.  Nguyễn Thị Việt Nụ 03/11/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

43.  Nguyễn Thị Việt Trinh 08/09/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

44.  Nguyễn Thị Yến 12/12/1996 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

 

Tổng số: 44 sinh viên; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Đại học Giáo dục mầm non K2D 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Phạm Thị Chinh 11/10/1998 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

2.  Phạm Thị Hoa 17/03/1998 Nữ Huyện Ngọc Lặc 
 

3.  Phạm Thị Vân 22/02/1997 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

4.  Phạm Thị Xuân 29/04/1998 Nữ Huyện Ngọc Lặc 
 

5.  Phạm Thu Hà 28/08/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

6.  Phạm Thu Nhung 22/01/1996 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

7.  Quách Thị Vân Anh 16/03/1997 Nữ Huyện Cẩm Thủy 
 

8.  Quách Thị Vân Thắm 23/03/1996 Nữ Huyện Cẩm Thủy 
 

9.  Trần Thị  Thảo 28/01/1997 Nữ Huyện Ba Chẽ 
 

10.  Trần Thị  Thu 29/12/1997 Nữ Huyện Ba Chẽ 
 

11.  Trần Thị Bắc 26/06/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

12.  Trần Thị Hằng 04/08/1998 Nữ Huyện Nhƣ Thanh 
 

13.  Trần Thị Hiền 16/11/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

14.  Trần Thị Hƣơng Duyên 18/04/1997 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

15.  Trần Thị Hƣơng Lan 18/04/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

16.  Trần Thị Mai 29/03/1997 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

17.  Trần Thị Phƣơng 08/05/1995 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

18.  Trần Thị Thảo Phƣơng 02/01/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

19.  Trần Thị Thảo Vân 22/10/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

20.  Trần Thị Thƣơng 08/08/1997 Nữ Huyện Nông Cống 
 

21.  Triệu Thị Năm 04/05/1996 Nữ Huyện Ba Chẽ 
 

22.  Triệu Thị Thanh 03/07/1998 Nữ Huyện Ba Chẽ 
 

23.  Trịnh Thị Hằng 14/02/1998 Nữ Huyện Tƣơng Dƣơng 
 

24.  Trịnh Thị Hoa 10/08/1998 Nữ Huyện Yên Định 
 

25.  Trịnh Thị Phƣơng 10/10/1998 Nữ Huyện Hà Trung 
 

26.  Trịnh Thị Vân 18/06/1997 Nữ Huyện Hà Trung 
 

27.  Trƣơng Thị Duyên 11/12/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

28.  Trƣơng Thị Năm 19/04/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

29.  Vi Thị Quang 01/04/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

30.  Vi Thị Tuyết 12/12/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

31.  Vũ Thị Hƣơng Giang 16/05/1998 Nữ Huyện KBang 
 

32.  Vũ Thị Hƣơng Tùng 21/08/1995 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

33.  Vũ Thị Kim Anh 24/12/1998 Nữ Huyện Hà Trung 
 

34.  Vũ Thị Kim Mai 09/01/1993 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

35.  Vũ Thị Mai 02/05/1998 Nữ Huyện Hà Trung 
 

36.  Vũ Thị Thắm 02/09/1997 Nữ Huyện Hà Trung 
 

37.  NGUYỄN THỊ DUNG 29/03/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

38.  LÊ TRÀ GIANG 09/04/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

39.  TRỊNH THỊ THẢO HÀ 25/01/1998 Nữ Huyện Yên Định 
 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

40.  TRẦN THỊ HƢƠNG 13/10/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

41.  NGUYỄN THỊ NGÂN 14/08/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

42.  LÊ THỊ BÌNH PHƢƠNG 24/10/1998 Nữ Huyện Mƣờng Lát 
 

43.  LO THỊ QUỲNH 12/04/1997 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

 

Tổng số: 43 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1.5. Đại học Sư phạm âm nhạc K5A 
 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Cao Tiến Anh 27/02/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn  

2.  Cao Tiến Tuấn 17/08/1996 Nam Thành phố Thanh Hoá  

3.  Cao Văn Phƣớc 15/05/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá  

4.  Chu Văn Khánh 12/12/1996 Nam Thị xã Sầm Sơn  

5.  Chu Văn Trang 21/04/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn  

6.  Đào Đình Hào 21/06/1994 Nam Huyện Nhƣ Thanh  

7.  Đỗ Đình Nam 14/04/1996 Nam Huyện Thọ Xuân  

8.  Đỗ Đình Tuyết 03/10/1996 Nam Huyện Triệu Sơn  

9.  Đỗ Thị Mai  Anh 28/10/1998 Nữ Thị xã Bỉm Sơn  

10.  Đỗ Thị Ninh 10/10/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân  

11.  Đỗ Thị Phƣơng 02/09/1998 Nam Huyện Thiệu Hoá  

12.  Đỗ Xuân Tám 10/11/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn  

13.  Đỗ Xuân Vƣợng 18/10/1991 Nam Huyện Hoằng Hoá  

14.  Hà Thị Dƣơng 26/11/1994 Nữ Huyện Nhƣ Xuân  

15.  Hà Thị Phƣơng 04/08/1998 Nữ Huyện Thiệu Hoá  

16.  Hà Văn Đức 16/10/1998 Nam Huyện Quan Sơn  

17.  Hà Văn Phƣợng 04/08/1998 Nam Huyện Quan Sơn  

18.  Hoàng Trọng Phƣơng 02/12/1997 Nam Huyện Thạch Thành  

19.  Hoàng Trọng Quang 11/02/1997 Nam Huyện Hà Trung  

20.  Lâm Thuý Hà 14/12/1996 Nữ Thành phố Thanh Hoá  

21.  Lê Hà  Uyên 30/04/1997 Nữ Huyện Triệu Sơn  

22.  Lê Thị  Hạnh 10/10/1998 Nữ Huyện Vĩnh Lộc  

23.  Lê Thị Hà 23/06/1998 Nữ Huyện Nông Cống  

24.  Lê Thị Thúy 09/01/1998 Nữ Huyện Nông Cống  

25.  Lê Trƣờng Linh 05/06/1998 Nam Huyện Hoằng Hoá  

26.  Lê Trƣờng Thảo 20/06/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn  

27.  Lê Văn Khƣơng 10/01/1997 Nam Huyện Nhƣ Xuân  

28.  Lê Văn Lƣơng 28/11/1997 Nam Huyện Hoằng Hoá  

29.  Lê Văn Thu 15/12/1998 Nam Huyện Chiêm Hoá  

30.  Lò Thúy Sơn 23/04/1998 Nam Huyện Triệu Sơn  

31.  Lò Thúy Uyên 11/10/1998 Nam Huyện Lang Chánh  

32.  Lƣơng Văn Tuân 22/03/1996 Nam Huyện Mƣờng Lát  

33.  Lƣu Quang Huy 10/03/1996 Nam Huyện Vĩnh Lộc  

34.  Lƣu Quang Thảo 07/08/1998 Nam Thị xã Bỉm Sơn  

35.  Mạc Thị Tự 13/03/1998 Nữ Huyện Mƣờng Lát  

36.  Mai Thị Huyền 12/02/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn  

 

Tổng số: 36 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Đại học Sư phạm âm nhạc K5B 
 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Mai Thị Quỳnh 17/03/1998 Nữ Huyện Nhƣ Xuân  

2.  Ngân Văn Nhất 06/04/1992 Nam Thị xã Bỉm Sơn  

3.  Ngọ Bảo Nhi 01/10/1998 Nữ Thị xã Bỉm Sơn  

4.  Ngô Thảo Ly 27/07/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá  

5.  Nguyễn Ngọc Nam 01/04/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá  

6.  Nguyễn Ngọc Xoan 24/04/1997 Nam Huyện Vĩnh Lộc  

7.  Nguyễn Thị Lan Anh 15/06/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng  

8.  Nguyễn Thị Ngọc Anh 16/02/1996 Nữ Thành phố Thanh Hoá  

9.  Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa 15/11/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn  

10.  Nguyễn Thị Thu Hà 14/07/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá  

11.  Nguyễn Thị Trang 02/10/1998 Nữ Huyện Cẩm Thủy  

12.  Nguyễn Thị Trang Linh 27/03/1997 Nữ Huyện Thọ Xuân  

13.  Nguyễn Tuấn  Anh 12/04/1991 Nam Thành phố Thanh Hoá  

14.  Nguyễn Văn Trọng 08/07/1998 Nam Huyện Hậu Lộc  

15.  Nguyễn Viết Mạnh 09/01/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá  

16.  Nguyễn Viết Tùng 17/05/1994 Nam Thị xã Sầm Sơn  

17.  Phạm Thị Duyên 18/08/1998 Nữ Huyện Cẩm Thủy  

18.  Phạm Thị Liên 20/06/1997 Nữ Huyện Nga Sơn  

19.  Phạm Thị Thu Hà 25/07/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng  

20.  Phẩm Thu Huyền 06/12/1998 Nam Huyện Hậu Lộc  

21.  Phẩm Thu Thúy 03/09/1996 Nam Huyện Thiệu Hoá  

22.  Phạm Tuấn Anh 22/08/1997 Nam Huyện Mƣờng Lát  

23.  Phạm Văn Minh 10/11/1997 Nam Thành phố Thanh Hoá  

24.  Phạm Vũ Lƣu 11/07/1991 Nam Thành phố Thanh Hoá  

25.  Phạm Vũ Tú 06/11/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn  

26.  Thào A Cù 05/04/1995 Nam Huyện Bắc Yên  

27.  Thào A Hùng 24/05/1998 Nam Huyện Triệu Sơn  

28.  Thao Cá Dính 18/04/1997 Nam Huyện Mƣờng Lát  

29.  Thao Cá Oanh 18/11/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn  

30.  Trần Đức Hiếu 22/09/1990 Nam Huyện Thạch Thành  

31.  Trần Đức Thái 17/10/1998 Nam Huyện Đông Sơn  

32.  Trần Ngọc Dƣơng 18/01/1995 Nam Huyện Nông Cống  

33.  Trần Phƣơng Thảo 25/09/1998 Nữ Huyện Thạch Thành  

34.  Trần văn Quân 02/02/1997 Nam Thành phố Thanh Hoá  

35.  Văn Pheng  Phết Lƣơng Say 31/12/1997 Nữ Sinh viên Lào  

 

Tổng số: 35 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1.7. Đại học Hội hoạ K5 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Nguyễn Trung Thanh 14/09/1997 Nam Huyện Đông Sơn 
 

 

Tổng số: 01 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.8. Đại học Thiết kế Đồ hoạ K5 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Lê Vinh Dũng 29/06/1997 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

2.  Lê Vinh Quân 15/01/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

3.  Trần Trí Hồng 10/11/1994 Nam Huyện Tủa Chùa 
 

4.  Trần Trí Kiên 07/07/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn 
 

 

Tổng số: 04 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.9. Đại học Thanh nhạc K4 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Đỗ Thị Huyền Trang 20/04/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

2.  Hà Trọng Nghĩa 19/08/1998 Nam Huyện Quan Hoá 
 

3.  Lê Đức Anh 26/03/1998 Nam Huyện Quan Hoá 
 

4.  Lê Quốc Nam 29/11/1997 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

5.  Lê Thị Khánh Linh 18/02/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

6.  Lê Trung Hoan 18/11/1998 Nam Huyện Lang Chánh 
 

7.  Ngân Sỹ Thủy 30/12/1998 Nam Huyện Lang Chánh 
 

8.  Nguyễn Thị Hà Mi 11/04/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

9.  Nguyễn Trọng Hà 15/10/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

10.  Phùng Thị Hà Trang 27/03/1998 Nữ Thị xã Bỉm Sơn 
 

11.  Trần Thị Hồng Ngân 16/02/1997 Nữ Thị xã Quảng Trị 
 

 

Tổng số: 11 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.10. Đại học Thiết kế Thời trang K4 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Đào Thị Trang 16/04/1998 Nữ Huyện Nga Sơn 
 

2.  Lê Quỳnh Hƣơng 22/12/1998 Nam Huyện Nông Cống 
 

3.  Lƣờng Thị Lan 08/11/1996 Nam Huyện Quảng Xƣơng 
 

4.  Nguyễn Thị Duyên 09/06/1998 Nam Huyện Thạch Thành 
 

5.  Nguyễn Thị Hồng 20/12/1987 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

6.  Nguyễn Thị Thƣơng 17/09/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

7.  Nguyễn Thị Tú 05/07/1997 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

8.  Nguyễn Thị Vừ 28/08/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

9.  Phạm Ánh Tuyết 22/10/1998 Nữ Huyện Vĩnh Lộc 
 

10.  Thao Thị Chứ 03/03/1998 Nữ Huyện Mƣờng Lát 
 

 

Tổng số: 10 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.11. Đại học Văn hoá – Du lịch K5 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Bùi Thị Tƣơi 19/05/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

2.  Đào Khánh Linh 07/06/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

3.  Đỗ Thị Ngọc Trâm 25/11/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

4.  Lê Anh Tuấn 22/04/1997 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

5.  Lê Thị  Mai 03/01/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

6.  Lê Thị Hằng 06/11/1998 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

7.  Lê Thị Quỳnh Mai 28/03/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

8.  Lê Thị Thu 01/02/1998 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

9.  Mai Thị Hạnh 08/02/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

10.  Nguyễn Thị Diệu  Hoa 16/03/1996 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

11.  Nguyễn Văn Linh 04/07/1997 Nam Huyện Quảng Xƣơng 
 

12.  Phạm Huy Hoàng 28/12/1997 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

13.  Trịnh Thị Duyên 04/10/1997 Nữ Huyện Hà Trung 
 

14.  Trƣơng Thị Phƣơng 18/09/1998 Nữ Huyện Nhƣ Xuân 
 

15.  Trƣơng Thị Thuỷ 15/10/1997 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

16.  Vũ Thị Linh 19/11/1997 Nữ Huyện Hà Trung 
 

17.  NGUYỄN THỊ LỆ 13/03/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

18.  BÙI THỊ NGUYỆT 26/08/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

19.  TRỊNH THỊ QUÝ 18/02/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

20.  Lắt Sạ Mỷ Thăm Mạ Vông Say 28/04/1997 Nữ Sinh viên Lào 
 

21.  May Mun Lo Say 07/10/1997 Nam Sinh viên Lào 
 

22.  Sút Ta  Phon My Say 24/06/1994 Nam Sinh viên Lào 
 

23.  Triệu Thị Phƣơng Anh 19/11/1997 Nữ Huyện Ngọc Lặc 
 

24.  Phạm Thị Nguyệt 19/11/1997 Nữ Huyện Cẩm Thủy 
 

25.  Đinh Thị Linh 15/11/1997 Nữ Huyện Bá Thƣớc 
 

26.  Trƣơng Văn Viên 09/07/1997 Nam Huyện Cẩm Thủy 
 

 

Tổng số: 26 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1.12. Đại học Ngôn ngữ Anh K2 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Bùi Thị Thanh Thủy 06/09/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

2.  Đặng Thị Hoài 02/01/1997 Nữ Huyện Nông Cống 
 

3.  Lê Thị Ngọc Linh 22/02/1997 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

4.  Mai Thị Hạnh 08/02/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

5.  Mai Thị Linh Trang 19/04/1998 Nữ Huyện Tĩnh Gia 
 

6.  Nguyễn Diệu  Mai 14/10/1998 Nữ Huyện Ngọc Lặc 
 

7.  Nguyễn Thị Anh 03/04/1997 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

8.  Nguyễn Thị Duyên 20/08/1998 Nữ Huyện Cẩm Thủy 
 

9.  Nguyễn Thị Hoài 18/02/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

10.  Nguyễn Thị Tâm 29/08/1988 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

11.  Nguyễn Thị Thanh Loan 15/05/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

12.  Nguyễn Thị Trang 22/01/1996 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

13.  Phạm Ngọc Ánh 20/02/1998 Nữ Huyện Cẩm Thủy 
 

14.  Phạm Thị Hằng 18/01/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

15.  Trịnh Thị Hoa 19/06/1998 Nữ Huyện Yên Định 
 

16.  Trịnh Thị Thảo Hà 25/01/1998 Nữ Huyện Yên Định 
 

17.  Văn Thị Vân Anh 15/10/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

18.  PHẠM THỊ HÀ 10/11/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

19.  HÀ THỊ MAI HOA 08/09/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

20.  TRƢƠNG THỊ HƢƠNG 24/10/1998 Nữ Huyện Vĩnh Lộc 
 

21.  NGUYỄN VŨ THÙY LINH 05/02/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

22.  PHẠM THỊ MINH LÝ 25/09/1998 Nữ Huyện Vĩnh Lộc 
 

23.  VI THỊ THÚY 29/04/1998 Nữ Huyện Nhƣ Thanh 
 

24.  PHẠM THU UYÊN 26/12/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

  

Tổng số: 24 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.13. Đại học Quản lý văn hoá K5 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Cầm Thị Đăng 26/06/1998 Nữ Huyện Thƣờng Xuân 
 

2.  Đinh Thị Minh Anh 15/02/1998 Nữ Huyện Kỳ Sơn 
 

3.  Hà Ngọc Mai 24/08/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

4.  Hà Thị Phƣơng 25/02/1998 Nữ Huyện Bá Thƣớc 
 

5.  Hơ Seo Thành 04/03/1997 Nam Huyện Mƣờng Lát 
 

6.  Hoàng Minh Dƣơng 02/01/1998 Nữ Huyện KBang 
 

7.  Hoàng Văn Hùng 15/09/1993 Nam Huyện Triệu Sơn 
 

8.  Lê Phƣơng Anh 01/11/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

9.  Lê Tế Khánh 07/07/1998 Nam Huyện Quan Sơn 
 

10.  Lê Tế Quân 03/09/1996 Nam Huyện Đông Sơn 
 

11.  Lê Thị Thúy 27/10/1998 Nữ Huyện Thƣờng Xuân 
 

12.  Lê Tuấn Anh 28/01/1997 Nam Huyện Hoằng Hoá 
 

13.  Lò Thị  Hành 10/10/1998 Nữ Huyện Mƣờng Lát 
 

14.  Lò Văn Đoai 14/12/1998 Nam Huyện Sìn Hồ 
 

15.  Lữ Thị Thiệp 12/11/1998 Nữ Huyện Mƣờng Lát 
 

16.  Lƣờng Tùng Dƣơng 09/03/1998 Nam Huyện Triệu Sơn 
 

17.  Lƣờng Tùng Lâm 18/11/1998 Nam Huyện Thuận Châu 
 

18.  Lƣơng Văn Lộc 20/02/1998 Nam Huyện Quan Hoá 
 

19.  Ngân Thi Danh 13/06/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

20.  Nguyễn Thị Hậu 02/05/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

21.  Nguyễn Thị Huyền 23/03/1996 Nữ Huyện Thƣờng Xuân 
 

22.  Nguyễn Thị Khánh Hiếu 18/09/1998 Nữ Huyện Nhƣ Thanh 
 

23.  Nguyễn Thị Khánh Ly 04/08/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

24.  Nguyễn Thị Quỳnh 03/07/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

25.  Nguyễn Thu Huy 29/08/1988 Nữ Huyện Tƣơng Dƣơng 
 

26.  Nguyễn Thu Thuỷ 17/10/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

27.  Phạm Thị Linh Thùy 03/11/1998 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

28.  Phạm Thị Phƣơng Anh 07/08/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

29.  Phạm Thị Phƣơng Huyền 29/06/1997 Nữ Huyện Tân Kỳ 
 

30.  Trần Quỳnh Anh 18/10/1997 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

31.  Vũ Thị Quỳnh Anh 05/09/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

32.  THAO THỊ DUNG 23/04/1998 Nữ Huyện Mƣờng Lát 
 

33.  LỮ VĂN ĐỨC 25/11/1997 Nam Huyện Thƣờng Xuân 
 

34.  NGUYỄN THỊ HƢƠNG 24/07/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

35.  Mạy  Khun Phon 05/09/1996 Nữ Sinh viên Lào 
 

36.  My Sỏn  Súc Thạ Vông 18/05/1996 Nữ Sinh viên Lào 
 

37.  Chin Đa Văn Na Vông 03/01/1997 Nữ Sinh viên Lào 
 

38.  Khăm Phỉu Phút Thạ Kẹo Vông 

Sả 
23/05/1996 Nữ 

Sinh viên Lào 
 

39.  Chói Sụ Năn Tha 02/02/1996 Nam Sinh viên Lào 
 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

40.  Hà Văn  Hán 02/02/1997 Nam Huyện Lang Chánh 
 

41.  Phạm Văn Tùng 29/10/1997 Nam Huyện Quan Hoá 
 

42.  Thao Cá  Dính 18/04/1997 Nam Huyện Mƣờng Lát 
 

43.  Hà Văn Trung 10/12/1997 Nam Huyện Cẩm Thủy 
 

  

Tổng số: 43 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.14. Đại học Quản lý Thể dục thể thao K3 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Bùi Thị Thu 27/12/1995 Nữ Huyện Vĩnh Lộc 
 

2.  Bùi Trung  Anh 16/02/1996 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

3.  Bùi Trung  Mạnh 10/11/1994 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

4.  Đặng Xuân Loan 02/01/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

5.  Đặng Xuân Thanh 25/01/1995 Nam Huyện Đông Sơn 
 

6.  Dƣơng Việt Anh 28/07/1997 Nam Huyện Quan Sơn 
 

7.  Hà Thị Cúc 17/01/1996 Nữ Huyện Bá Thƣớc 
 

8.  Hà Thị Hằng 28/11/1997 Nữ Huyện Sơn Tây 
 

9.  Hà Thị Thảo 26/06/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

10.  Hoàng Nam Hải 05/12/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn 
 

11.  Hoàng Nam Linh 08/06/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

12.  Hoàng Ngọc  Hƣng 27/07/1996 Nam Huyện Quảng Xƣơng 
 

13.  Hoàng Văn Hằng 05/06/1998 Nam Huyện Sơn Tây 
 

14.  Hoàng Văn Tám 12/05/1996 Nam Huyện Quảng Xƣơng 
 

15.  Hoàng Vũ  Huyền 03/01/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn 
 

16.  Hoàng Vũ  Tú 09/10/1993 Nam Huyện Triệu Sơn 
 

17.  Lê Anh Hiền 20/12/1987 Nam Huyện Sơn Tây 
 

18.  Lê Anh Tuấn 09/09/1996 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

19.  Lê Hoài Hà 18/10/1991 Nam Thành phố Hà Tĩnh 
 

20.  Lê Hoài Sơn 21/08/1995 Nam Huyện Quảng Xƣơng 
 

21.  Lê Hoàng Anh 06/07/1997 Nam Huyện Tĩnh Gia 
 

22.  Lê Văn  Lợi 08/10/1994 Nam Huyện Nông Cống 
 

23.  Lê Văn Diễm 16/10/1998 Nam Huyện Than Uyên 
 

24.  Lê Văn Nghĩa 09/01/1993 Nam Huyện Ngọc Lặc 
 

25.  Lữ Văn Mừng 18/04/1997 Nam Huyện Quan Sơn 
 

26.  Lƣu Vũ Ngà 16/10/1998 Nam Huyện Tĩnh Gia 
 

27.  Lƣu Vũ Tú 08/05/1995 Nam Huyện Yên Định 
 

28.  Mai Thị Hào 27/02/1998 Nữ Huyện Sơn Hà 
 

29.  Mai Thị Thu 10/08/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

30.  Nguyễn Quang Ánh 21/08/1993 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

31.  Nguyễn Quang Mai 28/12/1998 Nam Huyện Hậu Lộc 
 

32.  Nguyễn Thành Long 29/10/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

33.  Nguyễn Thành Ngân 10/07/1998 Nam Huyện Nhƣ Thanh 
 

34.  Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/02/1998 Nữ Huyện Vĩnh Lộc 
 

35.  Nguyễn Thị Ngọc Mai 10/07/1998 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

36.  Nguyễn Viết Nam 08/08/1997 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

37.  Phạm Văn Chiểu 09/09/1996 Nam Huyện Ngọc Lặc 
 

38.  Phạm Văn Hùng 15/01/1998 Nam Huyện Hậu Lộc 
 

39.  Phạm Văn Kiên 17/05/1994 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

40.  Sùng A Hƣơng 17/09/1998 Nam Huyện Thuận Châu 
 

41.  Sùng A Vừ 12/09/1995 Nam Huyện Mƣờng Chà 
 

42.  Tô Ngọc Thanh 14/04/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn 
 

43.  Trần Hoàng Yến Giang 11/10/1998 Nữ Huyện Can Lộc 
 

44.  Trần Hoàng Yến Phƣợng 18/10/1992 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

45.  Trần Thị Hoà 06/04/1995 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

46.  Vũ Văn Sơn 29/04/1998 Nam Huyện Nga Sơn 
 

47.  HÀ VĂN TOÀN 09/02/1998 Nam Huyện Bá Thƣớc 
 

  

Tổng số: 47 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1.15. Đại học Quản lý nhà nước K2 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Cao Thị Hồng  Nhung 13/08/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá  

2.  Đinh Thị Dính 01/02/1997 Nữ Huyện KBang  

3.  Đinh Thị Nguyệt 10/07/1998 Nữ Huyện Sơn Tây  

4.  Đinh Thị Thuý Kiều 16/10/1998 Nữ Huyện Sơn Hà  

5.  Đinh Thị Thuý Long 30/07/1997 Nữ Huyện Trà Bồng  

6.  Đinh Văn  Hiếu 28/12/1998 Nam Huyện Sơn Tây  

7.  Đinh Văn  Tú 29/03/1996 Nam Huyện Hà Trung  

8.  Đinh Xuân Sáng 25/05/1996 Nam Huyện Minh Hoá  

9.  Hoàng Lê Hồng Ngọc 22/10/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá  

10.  Lê Nguyên Tùng 20/10/1986 Nam Huyện Triệu Sơn  

11.  Lê Thị Hoa 02/06/1998 Nữ Huyện Mƣờng Lát  

12.  Lê Thị Thu Hƣơng 25/05/1998 Nữ Huyện Mƣờng Lát  

13.  Lộc Thị Vân 12/08/1997 Nữ Huyện Quan Hoá  

14.  Lƣơng Thị Huyền 27/05/1998 Nữ Huyện Mƣờng Lát  

15.  Mai Thanh Bình 09/11/1995 Nam Huyện Thọ Xuân  

16.  Mùa Bá Giờ 05/04/1997 Nam Huyện Kỳ Sơn  

17.  Nguyễn Thị Hiền 07/12/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá  

18.  Phạm Nhƣ Bắc 23/03/1998 Nam Huyện Mƣờng Lát  

19.  Trịnh Nhƣ Giang 22/08/1993 Nữ Huyện Vĩnh Lộc  

20.  TRẦN THU HOÀI 20/06/1998 Nữ Huyện Vĩnh Lộc  

21.  LÊ VĂN TUẤN 25/01/1998 Nam Huyện Triệu Sơn  

22.  VI VĂN CHUYÊN 28/04/1998 Nam Huyện Quan Sơn  

23.  A Nụ Sít Phắt Thạ Vông 01/07/1998 Nam Sinh viên Lào  

24.  Khên Say Bun Thạ Vông 05/04/1997 Nam Sinh viên Lào  

25.  Tỏi Hôm Văn Xay 15/09/1997 Nữ Sinh viên Lào  

26.  A Nụ Sơn Phăn Thạ Vy Lay 16/09/1998 Nam Sinh viên Lào  

27.  Cụ Na Mạ Ny Phôn 06/04/1996 Nữ Sinh viên Lào  

28.  Khăm Pheng Sỷ Vông Say 12/09/1995 Nam  Sinh viên Lào  

29.  May Phết Sỷ Khăm Phon 30/05/1997 Nam Sinh viên Lào  

30.  Phu My  Chứ Hua Dáng 20/04/1993 Nam Sinh viên Lào  

31.  Sổm Súc Sụ Lị Đết 22/06/1995 Nam Sinh viên Lào  

32.  Sụ Nị Đa Phôn Chăn Thê Va 17/02/1997 Nữ Sinh viên Lào  

33.  Súc Mạ Ny Bun My Say 15/02/1996 Nữ Sinh viên Lào  

34.  Văn Đa  Lƣơng Inh Chăn 19/11/1996 Nữ Sinh viên Lào  

  

Tổng số: 34 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.16. Đại học Thông tin học K4 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Hoàng Minh  Ly 06/07/1997 Nam Huyện Quảng Xƣơng 
 

2.  Hoàng Minh  Quang 09/03/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

3.  Lê Thị Chinh 02/05/1998 Nữ Huyện Cẩm Thủy 
 

4.  Lữ Thị Thanh Lam 04/02/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

5.  Lƣơng Quốc Hoàng 21/10/1996 Nam Huyện Lang Chánh 
 

6.  Phạm Thị Thuỳ 21/07/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

7.  Chum Vị Sỉn Thong Sổm Băt 03/06/1997 Nữ Sinh viên Lào 
 

8.  Sỷ Văn Say Xông 04/12/1994 Nam Sinh viên Lào 
 

9.  A Nắt  Súc Pa Sớt 01/05/1996 Nam Sinh viên Lào 
 

10.  Chua Dàng Xay Hờ 14/09/1995 Nữ Sinh viên Lào 
 

11.  May Khăm Lay Thong 11/11/1995 Nam Sinh viên Lào 
 

12.  Nún Văn Nạ Say 27/04/1996 Nữ Sinh viên Lào 
 

13.  Phon  Váng 11/03/1995 Nam Sinh viên Lào 
 

14.  Phong Văn Thong Sạ Mảy 25/05/1996 Nữ Sinh viên Lào 
 

15.  Sẻng Sụ Lin Lin Phôm Ma 17/01/1997 Nữ Sinh viên Lào 
 

  

Tổng số: 15 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.17. Đại học Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành K3 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Cao Văn  Quang 27/10/1998 Nam Huyện Hậu Lộc  

2.  Cao Văn  Tùng 24/04/1997 Nam Thị xã Sầm Sơn  

3.  Đặng Thị Hồng 21/04/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc  

4.  Đặng Thị Lƣu 24/12/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc  

5.  Dƣơng Nhƣ Quỳnh 16/12/1997 Nam Huyện Cẩm Thủy  

6.  Hà Thị Tuyền 10/07/1996 Nữ Huyện Quan Sơn  

7.  Lê Thế Đức 15/05/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá  

8.  Lê Thị Hiền 04/04/1998 Nam Huyện Thọ Xuân  

9.  Lê Thị Khánh  Huyền 20/11/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá  

10.  Lê Văn  Phúc 13/04/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá  

11.  Ngô Minh Tâm 01/01/1998 Nữ Huyện Thƣờng Xuân  

12.  Ngô Thị Huyền 25/01/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng  

13.  Nguyễn Lê Hoàng Anh 08/10/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá  

14.  Nguyễn Thị  Hiền 17/08/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng  

15.  Nguyễn Thị Ngọc Mai 06/11/1998 Nữ Huyện Tĩnh Gia  

16.  Nguyễn Thị Ngọc Nam 05/05/1998 Nữ Huyện Ba Chẽ  

17.  Phạm Thị Phƣợng 16/10/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng  

18.  Trần Mạnh Linh 22/07/1998 Nam Huyện Gia Viễn  

19.  Trần Thị Kiều Nam 16/05/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn  

20.  Trần Thị Kiều Trang 03/10/1996 Nữ Huyện Nhƣ Thanh  

21.  Trịnh Thị Ngân 19/05/1998 Nữ Huyện Vĩnh Lộc  

22.  Trịnh văn Hiếu 15/01/1998 Nam Huyện Yên Định  

23.  Trƣơng Thị Hƣơng 24/10/1998 Nữ Huyện Vĩnh Lộc  

24.  Võ Thị Phƣơng Anh 05/04/1998 Nữ Huyện Lang Chánh  

25.  LÊ THỊ GIANG 27/05/1998 Nữ Huyện Tĩnh Gia  

26.  LÊ KỲ ANH 16/05/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn  

27.  LÊ THỊ HÀ 29/07/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn  

28.  TRỊNH THỊ HƢƠNG 03/10/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng  

29.  TRỊNH HUY MINH 01/12/1998 Nam Huyện Vĩnh Lộc  

30.  LÊ THỊ LAN NHI 23/05/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng  

31.  CAO THÁI SƠN 26/08/1998 Nam Huyện Bá Thƣớc  

32.  TRỊNH THỊ HẢI YẾN 22/02/1998 Nữ Huyện Yên Định  

33.  TRẦN ANH QUÂN 26/09/1998 Nam Quận Lê Chân  

34.  Ly Tho Chăn Thô Tho 22/05/1996 Nữ Sinh viên Lào  

35.  Sục Pha Phon Súc Sổm Pheng 10/02/1997 Nữ Sinh viên Lào  

36.  Lạ Phon Lƣơng Sỷ Sỉnh 15/10/1996 Nữ Sinh viên Lào  

37.  Vị Lay Sắc Sỏn Mạ Ny 10/02/1992 Nam Sinh viên Lào  
  

Tổng số: 37 sinh viên; 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.18. Đại học Quản trị khách sạn K3A 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Cao Nhật Tân 22/10/1997 Nam Huyện Thiệu Hoá 
 

2.  Cao Thị Hiếu 24/09/1997 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

3.  Cao Thị Xinh 10/11/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

4.  Đinh Thị Kiều Chinh 05/09/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

5.  Đinh Thị Mỹ Duyên 26/06/1998 Nữ Huyện Nga Sơn 
 

6.  Đỗ Trà My 14/03/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

7.  Dƣơng Đình Thắng 01/02/1998 Nam Huyện Cẩm Thủy 
 

8.  Hà Thị Hằng 10/12/1997 Nữ Huyện Quan Sơn 
 

9.  Hà Thị Tình 31/03/1998 Nữ Huyện Quan Sơn 
 

10.  Hoàng Thị Ánh 15/08/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

11.  Hoàng Thị Hƣờng 20/10/1997 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

12.  Hoàng Thị Ngọc Trâm 05/10/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

13.  Lại Thị Phƣơng Hoa 24/05/1998 Nữ Thị xã Bỉm Sơn 
 

14.  Lại Thị Phƣơng Tùng 10/01/1997 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

15.  Lê Danh Đức 01/02/1998 Nam Huyện Hoằng Hoá 
 

16.  Lê Đức Anh 02/12/1997 Nam Huyện Thiệu Hoá 
 

17.  Lê Đức Thúy 04/08/1998 Nam Huyện Quan Hoá 
 

18.  Lê Thị  Hiền 04/04/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

19.  Lê Thị Chi 13/06/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

20.  Lê Thị Diệu Hồng 10/02/1998 Nam Huyện Cẩm Thủy 
 

21.  Lê Thị Đức 07/12/1998 Nữ Huyện Gia Viễn 
 

22.  Lê Thị Hà Nguyệt 30/05/1995 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

23.  Lê Thị Hà Trang 29/03/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

24.  Lê Thị Linh 15/11/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

25.  Lê Thị Lụa 04/06/1994 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

26.  Lê Thị Ngọc Anh 10/12/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

27.  Lê Thị Ngọc Hà 02/09/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

28.  Lê Thị Nhân 23/04/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

29.  Lê Thị Oanh 15/02/1998 Nữ Huyện Hoằng Hoá 
 

30.  Lê Thị Quỳnh Anh 26/06/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

31.  Lê Thị Tâm 14/10/1994 Nữ Huyện Ngọc Lặc 
 

32.  Lê Thị Thu Hồng 30/07/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

33.  Lê Thị Thu Phƣơng 17/08/1996 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

34.  Lê Thị Thƣơng 05/10/1997 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

35.  Lê Thị Thủy 04/04/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

36.  Lê Thị Trang 06/10/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

37.  Lê Thị Trang 14/02/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

38.  Lê Thị Vƣợng 05/07/1998 Nữ Huyện Quan Sơn 
 

39.  Lê Văn Bắc 23/06/1998 Nam Huyện Đông Sơn 
 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

40.  Lê Văn Cù 14/02/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn 
 

41.  Lƣờng Thị Thảo 28/08/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

42.  Lƣơng Thị Thu Phƣơng 23/11/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

43.  Lƣu Thị Trang 18/08/1997 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

44.  Mạc Văn Tú 17/04/1998 Nam Huyện Mƣờng Lát 
 

45.  Ngô Thị Vân 01/07/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

46.  Nguyễn Đăng Sơn 15/01/1998 Nam Huyện Cẩm Thủy 
 

47.  Nguyễn Hoàng Hà 02/09/1998 Nam Huyện Triệu Sơn 
 

48.  Nguyễn Lê Hoàng Anh 08/10/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

49.  Nguyễn Ngọc Cƣờng 04/08/1997 Nam Thị xã Sầm Sơn 
 

50.  Nguyễn Quốc Trung 02/03/1998 Nam Thị xã Sầm Sơn 
 

51.  Nguyễn Thế Thắng 28/08/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

52.  Nguyễn Thế Thƣơng 14/08/1998 Nam Huyện Quan Hoá 
 

53.  Nguyễn Thị  Hằng 21/01/1997 Nữ Huyện Nông Cống 
 

54.  Nguyễn Thị Của 04/06/1998 Nữ Huyện Quỳ Hợp 
 

55.  Nguyễn Thị Hằng 22/08/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

56.  Nguyễn Thị Hằng 20/10/1997 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

  

Tổng số: 56 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.19. Đại học Quản trị khách sạn K3B 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Hồng 10/09/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

2.  Nguyễn Thị Hƣờng 14/04/1998 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

3.  Nguyễn Thị Huyền 08/03/1997 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

4.  Nguyễn Thị Khánh Ly 04/08/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

5.  Nguyễn Thị Khánh Uyên 11/02/1998 Nữ Huyện Quan Sơn 
 

6.  Nguyễn Thị Lan Anh 19/09/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

7.  Nguyễn Thị Linh 10/09/1998 Nữ Huyện Mƣờng Nhé 
 

8.  Nguyễn Thị Linh 15/02/1998 Nữ Huyện Thọ Xuân 
 

9.  Nguyễn Thị Lƣơng 02/10/1998 Nữ Huyện Yên Định 
 

10.  Nguyễn Thị Nhung 10/11/1998 Nữ Huyện Vĩnh Lộc 
 

11.  Nguyễn Thị Oanh 20/06/1998 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

12.  Nguyễn Thị Phƣợng 14/12/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

13.  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 13/12/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

14.  Nguyễn Thị Thảo 26/01/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

15.  Nguyễn Thị Thu Trang 26/09/1998 Nữ Huyện Cẩm Thủy 
 

16.  Nguyễn Thị Thuận 05/07/1997 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

17.  Nguyễn Thị Trang 14/06/1997 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

18.  Nguyễn Thu Nguyệt 04/08/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

19.  Nguyễn Thu Trang 30/07/1997 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

20.  Nguyễn Thu Trang 30/07/1997 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

21.  Nguyễn Văn Anh 01/02/1997 Nam Thị xã Sầm Sơn 
 

22.  Nguyễn Văn Dung 08/12/1998 Nam Huyện Thạch Thành 
 

23.  Nguyễn Văn Lâm 12/12/1998 Nam Huyện Quảng Xƣơng 
 

24.  Phạm Thị Anh 16/05/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

25.  Phạm Thị Duyên 02/06/1997 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

26.  Phạm Thị Hoa 09/01/1998 Nữ Huyện Thiệu Hoá 
 

27.  Phạm Việt Anh 29/03/1997 Nam Huyện Thƣờng Xuân 
 

28.  Phạm Việt Phúc 15/12/1998 Nam Huyện Nông Cống 
 

29.  Phan Thị Yến 13/03/1998 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

30.  Quách Thị Thu 18/06/1998 Nữ Huyện Đông Sơn 
 

31.  Thiều Việt Anh 10/05/1998 Nam Huyện Đông Sơn 
 

32.  Trần Hoàng Sơn 04/11/1998 Nam Thành phố Thanh Hoá 
 

33.  Trần Thị Ánh Hồng 04/12/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

34.  Trần Thị Kiều 20/10/1997 Nữ Huyện Ngọc Lặc 
 

35.  Trần Thị Minh Nguyệt 29/07/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

36.  Trần Thị Yến 29/03/1996 Nữ Huyện Chiêm Hoá 
 

37.  Trịnh Văn Hiếu 15/01/1998 Nam Huyện Yên Định 
 

38.  Trƣơng Quốc Đạt 23/04/1998 Nam Huyện Cẩm Thủy 
 

39.  Trƣơng Thuỳ Linh 12/11/1998 Nữ Huyện Vĩnh Lộc 
 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

40.  Vũ Xuân Quí 08/10/1998 Nam Huyện Quảng Xƣơng 
 

41.  Yên Thị Nhung 06/05/1993 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

42.  ĐỖ ĐÌNH TÂM 15/09/1998 Nam Huyện Thọ Xuân 
 

43.  LÊ THỊ TRANG 14/02/1998 Nữ Huyện Triệu Sơn 
 

44.  TÔ THỊ THÙY DUNG 21/06/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

45.  ĐINH VIẾT DŨNG 07/06/1998 Nam Huyện Ngọc Lặc 
 

46.  NGUYỄN THỊ HUYỀN 22/09/1998 Nữ Huyện Thạch Thành 
 

47.  VŨ MAI PHƢƠNG NAM 23/03/1998 Nam Huyện Vĩnh Lộc 
 

48.  HOÀNG VÂN THANH 27/12/1998 Nữ Huyện Nông Cống 
 

49.  TRẦN THỊ TRANG 09/07/1998 Nữ Huyện Nhƣ Thanh 
 

50.  LÊ THỊ PHƢỢNG 30/03/1997 Nữ Thành phố Nha Trang 
 

51.  Phạm Tuấn Anh 15/07/1997 Nam Huyện Cẩm Thủy 
 

52.  Lƣơng Trung Hiếu 23/04/1995 Nam Huyện Lang Chánh 
 

53.  Đinh Thị Quỳnh 13/03/1997 Nữ Huyện Bá Thƣớc 
 

54.  Phạm Nam Trƣờng 28/10/1997 Nam Huyện Ngọc Lặc 
 

55.  Hà Đức Trọng 27/05/1997 Nam Huyện Nhƣ Thanh 
 

  

Tổng số: 55 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.20. Đại học Công tác xã hội K2 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Đinh Thị Ánh 10/11/1998 Nữ Thị xã Sầm Sơn 
 

2.  Đinh Thị Nguyệt 10/07/1998 Nữ Huyện Sơn Tây 
 

3.  Đỗ Thị Linh 09/12/1998 Nữ Huyện Thiệu Hoá 
 

4.  Hà Thị Do 29/12/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

5.  Hà Thị Hà Chi 10/10/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

6.  Hà Thị Huyền 22/08/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

7.  Hơ Seo  Sềnh 19/05/1997 Nam Huyện Mƣờng Lát 
 

8.  Lê Bá Quốc  Lập 26/09/1992 Nam Huyện Tĩnh Gia 
 

9.  Mùa Thị Của 03/01/1998 Nữ Huyện Than Uyên 
 

10.  Mùa Thị Hải 31/03/1998 Nữ Huyện Nhƣ Xuân 
 

11.  Nguyễn Thị Hằng 08/06/1998 Nữ Huyện Can Lộc 
 

12.  Nguyễn Thị Ngọc Mai 16/11/1998 Nữ Huyện Tĩnh Gia 
 

13.  Nguyễn Thị Thanh 14/02/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

14.  Phạm Thuỳ Nga 08/06/1998 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

15.  Phùng Thị Mỹ  Anh 29/03/1998 Nữ Thành phố Thanh Hoá 
 

16.  Phùng Thị Mỹ  Lụa 02/01/1998 Nữ Thành phố Hà Tĩnh 
 

17.  Thào Seo Thành 19/07/1997 Nam Huyện Mƣờng Lát 
 

18.  Vi Thị Hƣờng 08/11/1997 Nữ Huyện Quan Hoá 
 

19.  Vi Văn Kít 08/10/1997 Nam Huyện Quan Hoá 
 

20.  ĐẶNG THỊ HẠNH 09/05/1998 Nữ Huyện Quảng Xƣơng 
 

21.  Khăm Phuông Khăm May Văn 01/09/1998 Nữ Sinh viên Lào 
 

22.  A Nị Sỏn Bun My Say 23/11/1996 Nữ Sinh viên Lào 
 

23.  Phăn Sỏn Kẹo Khăm Hắc 18/12/1991 Nữ Sinh viên Lào 
 

  

Tổng số: 23 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.21. Đại học Sư phạm Mỹ thuật K5 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Lê Tuyết Mai 22/04/1997 Nữ Huyện Lang Chánh 
 

2.  Lò A Vàng 09/12/1997 Nam Huyện Tủa Chùa 
 

3.  Nguyễn Thị Hoa 10/01/1998 Nữ Huyện Hậu Lộc 
 

4.  Pa Cú Bia Dơ Ly 24/07/1997 Nữ Sinh viên Lào 
 

5.  Phay Văn Lo Nam Phim 10/06/1998 Nữ Sinh viên Lào 
 

  

Tổng số: 05 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY  

KHOÁ HỌC 2016 – 2018; 2016-2019 

 (Kèm theo quyết định số :    913/ QĐ-ĐVTDT, ngày 12 tháng  12 năm 2016 

Của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

 
2.1. Đại học liên thông Quản lý văn hóa K5A 

 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Trần Quỳnh Anh 18/10/1991 Nữ 
Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh 

Hoá 
 

2.  Nguyễn Thị Ban 10/09/1979 Nữ Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hoá  

3.  Đinh Ngọc Bảy 22/03/1983 Nam Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình  

4.  Bùi Hữu Chiến 30/07/1980 Nam Huyện Cao Phong - Tỉnh Hoà Bình  

5.  Trịnh Văn Chính 17/08/1990 Nam Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hoá  

6.  Đinh Vũ Thuỳ Dung 11/12/1992 Nữ Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình  

7.  Lò Thị Duyên 04/11/1983 Nữ Huyện Quan Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

8.  Bạch Công Đại 27/12/1988 Nam Huyện Lƣơng Sơn - Tỉnh Hoà Bình  

9.  Xa Văn Đƣơng 20/11/1986 Nam Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình  

10.  Bùi Thị Hà 10/04/1980 Nữ Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

11.  Phạm Thị Thái Hà 27/04/1987 Nữ Huyện Cao Phong - Tỉnh Hoà Bình  

12.  Bùi Thị Thúy Hằng 05/07/1990 Nữ Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình  

13.  Mạc Văn Hậu 18/08/1987 Nam Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình  

14.  Lê Thị Hiên 16/02/1987 Nữ Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

15.  Lê Đình Huệ 14/01/1985 Nam Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

16.  Đỗ Quang Huy 14/12/1986 Nam Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình  

17.  Hà Văn Huy 10/08/1991 Nam Huyện Quan Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

18.  Lê Thị Hƣờng 25/07/1982 Nữ 
Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh 

Hoá 
 

19.  Hà Văn Kiên 05/02/1981 Nam Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình  

20.  Nguyễn Thị Lan 14/10/1991 Nữ Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hoá  

21.  Bùi Văn Lân 19/03/1983 Nam Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình  

22.  Bùi Thị Lệ 17/07/1987 Nữ Huyện Yên Thuỷ - Tỉnh Hoà Bình  

23.  Lê Thị Liên 18/10/1993 Nữ Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

24.  Hà Thị Liễu 17/05/1987 Nữ Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình  

25.  Vi Xuân Lộc 20/01/1981 Nam Huyện Nhƣ Thanh - Tỉnh Thanh Hoá  

26.  Nguyễn Thành Luyên 18/07/1980 Nam Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình  

27.  Phạm Đình Lực 08/03/1972 Nam Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

28.  Lê Thị Nƣơng 05/11/1992 Nữ Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

29.  Hà Thị Nga 16/06/1987 Nữ Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình  

30.  Nguyễn Thị Nhung 05/06/1987 Nữ Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hoá  

31.  Bùi Văn Quyết 17/11/1983 Nam Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình  

32.  Mầu Thị Hoa Quỳnh 16/08/1987 Nữ Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình  

33.  Đoàn Công Sơn 17/02/1993 Nam 
Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh 

Hoá 
 

34.  Lê Phi Sơn 15/11/1975 Nam Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình  



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

35.  Lƣơng Văn Tân 02/07/1990 Nam Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

36.  Lang Anh Tuấn 13/01/1979 Nam 
Huyện Thƣờng Xuân - Tỉnh Thanh 

Hoá 
 

37.  Hà Văn Tuyến 30/05/1990 Nam Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình  

38.  Phạm Thị Thái 02/05/1983 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

39.  Bùi Thị Thanh 20/08/1978 Nữ Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình  

40.  Bùi Ngọc Thành 03/08/1994 Nam Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình  

41.  Nguyễn Đình Thọ 06/07/1986 Nam Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

42.  Bùi Văn Thông 22/12/1985 Nam Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình  

43.  Lê Trọng Thụ 15/10/1983 Nam 
Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh 

Hoá 
 

44.  Bùi Văn Thuận 30/08/1985 Nam Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình  

45.  Bùi Thị Thƣ 05/01/1989 Nữ Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình  

46.  Bùi Thị Trang 20/04/1987 Nữ Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình  

47.  Nguyễn Thị Thu Trang 11/09/1993 Nữ Huyện Quốc Oai - Hà Nội  

48.  Bùi Văn Triều 10/05/1972 Nam Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hoá  

49.  Bùi Văn Trọng 18/11/1990 Nam Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình  

50.  Hà Thị Yến 23/02/1988 Nữ Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình  

  

Tổng số: 50 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.2. Đại học liên thông Quản lý văn hóa K5B 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Trần Văn Công 12/02/1970 Nam Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

2.  Nguyễn Thị Giang 09/09/1995 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

3.  Phạm Thị Hà 20/10/1986 Nữ Huyện Quan Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

4.  Trần Mạnh Hà 24/04/1988 Nam Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hoá  

5.  Trịnh Thị Hiền 08/10/1992 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

6.  Hoàng Phƣơng Hoa 20/12/1992 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

7.  Phạm Văn Hóa 15/05/1990 Nam Huyện Ngọc Lặc - Tỉnh Thanh Hoá  

8.  Lê Thị Hƣng 17/12/1986 Nữ Huyện Lang Chánh - Tỉnh Thanh Hoá  

9.  Lê Thị Liên 17/12/1982 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

10.  Lê Thị Loan 19/07/1991 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

11.  Thiều Quang Lƣơng 11/03/1986 Nam Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

12.  Lƣơng Văn Mùi 12/08/1979 Nam Huyện Thƣờng Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

13.  Lê Thị Quyên 26/06/1988 Nữ Huyện Nhƣ Thanh - Tỉnh Thanh Hoá  

14.  Hoàng Anh Sơn 15/05/1991 Nam Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

15.  Trịnh Thị Tâm 12/09/1983 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

16.  Lê Nguyên Tùng 20/10/1986 Nam Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

17.  Trần Thị Bích Thảo 30/05/1982 Nữ Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam  

18.  Nguyễn Văn Thọ 15/08/1980 Nam Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

19.  Nguyễn Thị Vui 14/10/1979 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

  

Tổng số: 19 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Đại học liên thông Quản trị khách sạn K3A 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Bùi Tuấn Anh 04/03/1979 Nam Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

2.  Nguyễn Thị Thiện Anh 24/07/1994 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

3.  Lê Thanh Bình 27/07/1977 Nam Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

4.  Lƣơng Khắc Bình 25/12/1980 Nam Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

5.  Hoàng Mạnh Cƣờng 14/12/1980 Nam Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

6.  Nguyễn Thị Kim Dung 18/08/1980 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

7.  Trần Đình Dũng 20/08/1985 Nam Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

8.  Lê Hồng Hà 17/02/1980 Nam Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

9.  Lê Minh Hải 17/05/1974 Nam Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

10.  Vũ Thị Hải 02/09/1988 Nữ Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hoá  

11.  Lê Thị Hằng 18/05/1988 Nữ Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

12.  Nguyễn Thị Hiền 28/03/1985 Nữ Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

13.  Vũ Thị Hiệp 18/11/1991 Nữ Thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

14.  Trần Thị Hoa 07/04/1974 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

15.  Tống Thị Hoàn 13/02/1985 Nữ Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

16.  Lê Thị Huyền 11/11/1990 Nữ Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hoá  

17.  Lê Thị Hƣơng 28/08/1978 Nữ Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

18.  Vũ Thị Diễm Hƣơng 18/04/1980 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

19.  Nguyễn Thị Loan 10/12/1987 Nữ Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

20.  Nguyễn Đức Long 06/12/1976 Nam Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

21.  Lê Công Lƣu 21/11/1985 Nam Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

22.  Lê Thị Lý 13/10/1993 Nữ Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

23.  Phạm Giang Nam 02/11/1984 Nam Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

24.  Lê Thị Nguyệt 27/05/1991 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

25.  Lê Thị Nhung 01/06/1986 Nữ Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

26.  Võ Duy Phong 01/01/1993 Nam Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

27.  Nguyễn Thế Phƣơng 10/03/1977 Nam Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hoá  

28.  Phạm Thị Quyết 03/03/1983 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

29.  Nguyễn Thái Sơn 11/10/1976 Nam Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

30.  Nguyễn Thọ Sơn 06/05/1980 Nam Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

31.  Nguyễn Thị Tâm 29/10/1981 Nữ Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

32.  Vũ Hồng Tuấn 15/08/1977 Nam Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hoá  

33.  Trần Thị Tuyết 17/06/1987 Nữ Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

34.  Lã Thị Thu Thanh 08/08/1980 Nữ Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

35.  Quách Văn Thành 12/01/1991 Nam Huyện Ngọc Lặc - Tỉnh Thanh Hoá  

36.  Trần Văn Thịnh 09/10/1976 Nam Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hoá  

37.  Nguyễn Văn Uyên 13/05/1973 Nam Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

38.  Bùi Anh Văn 01/07/1988 Nam Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

39.  Nguyễn Hùng Vƣơng 30/10/1980 Nam Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

40.  Lê Văn Tùng 05/09/1983 Nam Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hoá  

  

Tổng số: 40 sinh viên; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.4. Đại học liên thông Quản trị khách sạn K3B 

 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Lê Thị Giang 20/10/1983 Nữ Thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

2.  Nguyễn Văn Hào 20/06/1991 Nam Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

3.  Lê Thị Mai 09/10/1992 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

  

Tổng số: 03 sinh viên; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Đại học liên thông Sư phạm mỹ thuật K5A 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Loan 02/11/1990 Nữ Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định  

2.  Phạm Văn Lợi 03/06/1980 Nam Huyện Bá Thƣớc - Tỉnh Thanh Hoá  

3.  Hà Thị Ngoan 08/07/1984 Nữ Huyện Bá Thƣớc - Tỉnh Thanh Hoá  

4.  Hà Duyên Sơn 27/08/1985 Nữ Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

  

Tổng số: 04 sinh viên; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Đại học liên thông 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Anh 12/10/1986 Nữ Huyện Thƣờng Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

2.  Lê Việt Cƣờng 20/09/1983 Nam Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

3.  Nguyễn Thị Dịu 08/10/1985 Nữ Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

4.  Bùi Thị Dung 20/02/1983 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

5.  Trịnh Thị Hà 16/06/1984 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

  

Tổng số: 05 sinh viên; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Đại học liên thông Sư phạm âm nhạc K5A 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Phạm Thị Chung 06/02/1958 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

2.  Phạm Thị Diệu 06/09/1984 Nữ Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

3.  Đàm Thị Dung 29/09/1983 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

4.  Nguyễn Thị Hà 13/03/1983 Nữ Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

5.  Trịnh Thị Hà 02/09/1988 Nữ Huyện Thƣờng Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

6.  Lê Thị Hoa 06/08/1980 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

7.  Lê Thị Hoàn 01/09/1982 Nữ Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hoá  

8.  Hà Đình Hoàng 02/09/1981 Nam Huyện Thƣờng Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

9.  Hoàng Thị Hƣơng 20/09/1980 Nữ Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hoá  

10.  Nguyễn Thị Hƣơng 08/08/1980 Nữ Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hoá  

11.  Phạm Thanh Mai 18/11/1973 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

12.  Nguyễn Thị Bích Ngọc 29/06/1987 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

13.  Trần Đức Ngọc 22/02/1986 Nam Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

14.  Trƣơng Thị Tâm 11/05/1981 Nữ Huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hoá  

15.  Lê Thị Tuyết 16/11/1987 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

16.  Vũ Thị Phƣơng Thanh 28/08/1982 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

17.  Lê Thị Thu 18/06/1982 Nữ Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

18.  Nguyễn Thị Trang 16/09/1986 Nữ Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

  

Tổng số: 18 sinh viên; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Đại học liên thông Sư phạm âm nhạc K5B 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Lê Thị Vân Anh 26/03/1985 Nữ Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hoá  

2.  Cao Thị ánh 26/11/1989 Nữ Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

3.  Nguyễn Thị Cúc 14/10/1989 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

4.  
Cao Thị Chuyên 03/10/1991 Nữ Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hoá 

 

5.  Lò Thị Dung 28/12/1992 Nữ Huyện Thƣờng Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

6.  Lê Tiến Dũng 10/10/1983 Nam Huyện Nhƣ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

7.  Nguyễn Thị Duyên 10/07/1992 Nữ Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

8.  Đỗ Thị Hồng Điệp 05/03/1971 Nữ Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình  

9.  Lê Thị Đức 05/06/1993 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

10.  
Nguyễn Thị Thu Hà 10/11/1992 Nữ Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá 

 

11.  Lê Thị Hạnh 10/08/1992 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

12.  Nguyễn Hồng Hạnh 02/09/1991 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

13.  Lê Thị Hằng 01/01/1990 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

14.  
Nguyễn Thị Thu Hằng 08/02/1990 Nữ Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hoá 

 

15.  
Nguyễn Thị Hiền 10/08/1990 Nữ Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hoá 

 

16.  Đỗ Thị Huyền 19/05/1984 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

17.  Nguyễn Văn Hƣng 14/02/1973 Nam Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

18.  Phạm Lan Hƣơng 05/06/1995 Nữ Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

19.  Trịnh Thị Loan 15/06/1983 Nữ Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

20.  Lục Thị Sinh 16/05/1979 Nữ Huyện Bá Thƣớc - Tỉnh Thanh Hoá  

21.  Nguyễn Thế Sơn 18/11/1982 Nam Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

22.  Trịnh Thị Ngọc Tình 20/11/1985 Nữ Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

23.  Trần Thị Tuyên 10/02/1986 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

24.  Phạm Văn Tự 14/02/1986 Nam Huyện Quan Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

25.  Trịnh Xuân Thanh 08/04/1989 Nam Huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hoá  

26.  Bùi Thị Thảo 24/08/1980 Nữ Huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hoá  

27.  Mai Thị Thảo 17/07/1987 Nữ Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

28.  Trần Thị Thuần 02/08/1987 Nữ Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

29.  Nguyễn Thị Thuận 02/09/1986 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

30.  Hà Thị Thuý 20/01/1986 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

31.  Lê Thị Thuý 15/10/1984 Nữ Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hoá  

32.  Nguyễn Thị Thuý 14/02/1986 Nữ Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

33.  
Phạm Thị Vân 15/08/1987 Nữ Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hoá 

 

34.  Bùi Thị Hồng Vinh 20/10/1987 Nữ Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam  

35.  Nguyễn Hoàng Yến 06/09/1986 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

  

Tổng số: 35 sinh viên; 

 
 

 



2.9. Đại học liên thông Thiết kế đồ họa K5A 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Lê Hoàng Linh 26/08/1989 Nam Huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hoá  

2.  Mai Thị Thanh 26/12/1985 Nữ Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

3.  Ninh Thị Thu 24/07/1990 Nữ Huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình  

4.  Hoàng Vân 19/07/1980 Nam Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hoá  

5.  Nguyễn Thị Thanh Xuân 10/07/1987 Nữ Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

  

Tổng số: 05 sinh viên; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. Đại học liên thông Thiết kế đồ họa K5B 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Lê Thị Dung 06/06/1979 Nữ Huyện Thƣờng Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

2.  Nguyễn Thị Duyên 07/03/1989 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

3.  Nguyễn Thị Duyên 01/07/1987 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

4.  Nguyễn Thị Duyên 02/03/1985 Nữ Huyện Thƣờng Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

5.  
Phạm Thị Duyên 11/01/1982 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá 

 

6.  Trịnh Thị Duyên 15/06/1989 Nữ Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

7.  Trƣơng Thị Thanh Dƣơng 08/12/1987 Nữ Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

8.  Lê Thị Hạnh 25/02/1989 Nữ Huyện Thƣờng Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

9.  Nguyễn Thị Hạnh 15/04/1987 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

10.  Nguyễn Thị Hạnh 15/08/1988 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

11.  Lê Thị Hằng 02/09/1986 Nữ Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

12.  Nguyễn Thị Hoa 21/09/1983 Nữ Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

13.  Nguyễn Thị Hồi 05/07/1981 Nữ Huyện Thƣờng Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

14.  Bùi Thị Hợp 12/09/1983 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

15.  Phạm Thị Huệ 20/08/1989 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

16.  Bùi Thị Hƣơng 01/05/1982 Nữ Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

17.  Nguyễn Thị Hƣơng 17/03/1985 Nữ Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

18.  Phạm Thị Phƣơng 13/02/1985 Nữ Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hoá  

  

Tổng số: 18 sinh viên; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.11. Đại học liên thông Thông tin học K4A 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Đinh Thị Ngọc Bé 12/02/1990 Nữ Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hoà Bình  

2.  Bùi Thị Chinh 10/02/1989 Nữ Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình  

3.  Nguyễn Thị Diệu 22/06/1987 Nữ Huyện Yên Thuỷ - Tỉnh Hoà Bình  

4.  Bùi Thị Dung 30/12/1986 Nữ Huyện Cao Phong - Tỉnh Hoà Bình  

5.  Nguyễn Thị Ngọc Hà 23/11/1990 Nữ Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hoà Bình  

6.  Bùi Thị Hạnh 10/03/1979 Nữ Huyện Yên Thuỷ - Tỉnh Hoà Bình  

7.  Nguyễn Thanh Hiền 26/12/1992 Nữ Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hoà Bình  

8.  Lƣu Thị Thu Hoài 23/01/1982 Nữ Huyện Yên Thuỷ - Tỉnh Hoà Bình  

9.  Bùi Thị Huệ 06/04/1985 Nữ Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình  

10.  Bùi Thị Minh Huệ 24/01/1985 Nữ Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình  

11.  Khà Thu Hƣờng 17/09/1993 Nữ Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình  

12.  Bùi Thúy Kiều 20/04/1992 Nữ Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình  

13.  Nguyễn Thị Lan 22/02/1988 Nữ Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình  

14.  Đinh Văn Lân 22/11/1989 Nam Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình  

15.  Hà Văn Lệ 25/11/1992 Nam Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình  

16.  Bùi Thị Liên 20/11/1993 Nữ Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình  

17.  Nguyễn Thị Thúy Liễu 27/11/1992 Nữ Huyện Cao Phong - Tỉnh Hoà Bình  

18.  Bùi Thị Mai 25/07/1983 Nữ Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình  

19.  Bùi Thị Mai 10/09/1993 Nữ Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình  

20.  Bùi Thị Mỳ 16/11/1988 Nữ Huyện Yên Thuỷ - Tỉnh Hoà Bình  

21.  Tống Thị Hằng Nga 15/09/1989 Nữ Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình  

  

Tổng số: 21 sinh viên; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.12. Đại học liên thông 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1.  Bùi Vân Anh 02/09/1992 Nữ Huyện Nhƣ Xuân - Tỉnh Thanh Hoá  

2.  Quách Văn Bằng 09/03/1987 Nam Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hoá  

3.  Lê Thị Bình 05/02/1984 Nữ Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

4.  Nguyễn Quang Công 22/09/1982 Nam Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

5.  Nguyễn Xuân Doanh 05/10/1990 Nam Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

6.  Phạm Ngọc Dũng 30/06/1982 Nam Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

7.  Nguyễn Đình Hà 05/05/1990 Nam Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

8.  Lê Xuân Hiếu 19/02/1975 Nam Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

9.  Phùng Quốc Hiệu 03/12/1974 Nam Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

10.  Trịnh Thị Thanh Hƣơng 04/07/1985 Nữ Huyện Hoa Lƣ - Tỉnh Ninh Bình  

11.  Vũ Đình Khanh 10/05/1975 Nam Thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá  

12.  Nguyễn Đức Khoa 19/08/1979 Nam Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

13.  Đỗ Đăng Linh 20/11/1990 Nam Huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hoá  

14.  Phạm Văn Lƣu 06/08/1989 Nam Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hoá  

15.  Nguyễn Văn Nam 22/06/1985 Nam Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá  

16.  Vũ Xuân Núi 04/04/1985 Nam Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

17.  Trịnh Văn Phi 09/06/1986 Nam Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

18.  Tô Văn Phú 12/06/1986 Nam Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

19.  Nguyễn Hoàng Sâm 05/06/1977 Nam Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

20.  Cao Văn Tuấn 20/10/1984 Nam Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

21.  Nguyễn Thị Thanh 03/08/1990 Nữ Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

22.  Nguyễn Văn Thanh 12/06/1970 Nam Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

23.  Mai Ngọc Thủy 12/01/1988 Nam Huyện Quảng Xƣơng - Tỉnh Thanh Hoá  

24.  Lê Thị Trang 09/10/1983 Nữ Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

25.  Vũ Đình Vân 22/02/1970 Nam Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hoá  

  

Tổng số: 25 sinh viên; 

 


